
BAN TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LẦN THỨ X NĂM 2026  

Số:       /QĐ-BTCĐHTTTQ Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Trọng tài Đại hội Thể thao toàn quốc  

lần thứ X năm 2026 môn Taekwondo 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

 

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2026 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án tổ 

chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”; 

Căn cứ Quyết định số 4647/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Điều lệ Đại 

hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026;  

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đại 

hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-BCĐĐHTTTQ ngày 11 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 về 

việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 9/QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 của 

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 về việc ban hành 

Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 môn Taekwondo; 

Theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Trọng tài Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X 

năm 2026 môn Taekwondo tổ chức từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026 

tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 

gồm 50 thành viên (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban Trọng tài Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

môn Taekwondo có trách nhiệm tổ chức, điều hành thi đấu theo đúng Luật và 

Điều lệ quy định. 



Điều 3. Về kinh phí: Cục Thể dục thể thao Việt Nam chi tiền ăn, ở, làm 

nhiệm vụ, di chuyển, trang phục và các khoản khác theo quy định cho các thành 

viên Ban Trọng tài từ nguồn kinh phí cấp cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần 

thứ X tại Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật, Thủ 

trưởng đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.    

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Trưởng BCĐĐHTTTQ (để báo cáo); 

- Trưởng BTCĐHTTTQ (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TTTTC, NTT.11. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM 

Nguyễn Danh Hoàng Việt 



Danh sách 

BAN TRỌNG TÀI  

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

MÔN TAEKWONDO 

(Kèm theo Quyết định số: 173 /QĐ-BTCĐHTTTQ ngày 16 tháng  10  năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026) 

 

TT HỌ VÀ TÊN G.TÍNH ĐƠN VỊ CHỨC VỤ 

1.  
Hồ Anh Tuấn Nam Hà Nội  

Trọng tài chính/ 

Trưởng Ban trọng tài 

2.  Đàm Ngọc Tuấn Nam Hà Nội  Trọng tài chính 

3.  Hoàng Trọng Trung Nam Hà Nội  Trọng tài chính 

4.  Trần Bích Đào Nữ Hà Nội  Trọng tài chính 

5.  Nguyễn Văn Cường Nam Hà Nội  Trọng tài chính 

6.  Nguyễn Hoài Tân Nam An Giang Trọng tài chính 

7.  Đặng Văn Hên Nam Cà Mau Trọng tài chính 

8.  Phạm Dương Thúy Kiều Nữ Cà Mau Trọng tài chính 

9.  Nguyễn Thị Hồng Thảo Nữ Cần Thơ Trọng tài chính 

10.  Cao Thị Ngọc Liên  Nữ CAND Trọng tài chính 

11.  Nguyễn Ngọc Đình Nam Đà Nẵng Trọng tài chính 

12.  Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ Đà Nẵng Trọng tài chính 

13.  Võ Trần Vỹ Nam Đăk lắk Trọng tài chính 

14.  Nguyễn Thị Hạnh Dung Nữ Đồng Nai Trọng tài chính 

15.  Sỳ Thiên Đại Nam Đồng Nai Trọng tài chính 

16.  Lại Trương Thanh Thúy Nữ Đồng Nai Trọng tài chính 

17.  Lê Thị Kim Dung Nữ Đồng Tháp Trọng tài chính 

18.  Trần Tuấn Anh Nam Đồng Tháp Trọng tài chính 

19.  Trương Sanh Tình Nam Gia Lai Trọng tài chính 

20.  Nguyễn Thành Trung Nam Hải Phòng Trọng tài chính 

21.  Vũ Văn Thành Nam Hải Phòng Trọng tài chính 

22.  Vũ Thành Dương Nam Hải Phòng Trọng tài chính 

23.  Nguyễn Hoài Bảo Nghi Nữ Khánh Hòa Trọng tài chính 

24.  Bùi Thị Minh Hoàng Nữ Khánh Hòa Trọng tài chính 

25.  Nguyễn Đình Hải Nam Khánh Hòa Trọng tài chính 

26.  Nguyễn Nhất Hùng Nam Lâm Đồng Trọng tài chính 

27.  Trần Thị Hoàng Vy Nữ Lâm Đồng Trọng tài chính 

28.  Hồng Thanh Phú Nam Lâm Đồng Trọng tài chính 

29.  Nguyễn Thu Thủy Nữ Phú Thọ Trọng tài chính 

30.  Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Quảng Ninh Trọng tài chính 



31.  Bùi Trọng Tấn  Nam Sơn La Trọng tài chính 

32.  Nguyễn Văn Lợi Nam Tây Ninh Trọng tài chính 

33.  Trần Nguyễn Trường Trí Nam Tây Ninh Trọng tài chính 

34.  Nguyễn Thế Hưng Nam Thái Nguyên Trọng tài chính 

35.  Phạm Thị Ngọc Hà Nữ Thái Nguyên Trọng tài chính 

36.  Phạm Phước Quốc Vũ Nam TP. Huế Trọng tài chính 

37.  Lê Ngọc Thuyền Nữ TP. Hồ Chí Minh Trọng tài chính 

38.  Lê Thị Cẩm Hiền Nữ TP. Hồ Chí Minh Trọng tài chính 

39.  Nguyễn Hoàng Long Nam TP. Hồ Chí Minh Trọng tài chính 

40.  Trần Quang Thuận Nam TP. Hồ Chí Minh Trọng tài chính 

41.  Đặng Lê Trí Dũng Nam TP. Hồ Chí Minh Trọng tài chính 

42.  Nguyễn Văn Thịnh Nam Vĩnh Long Trọng tài chính 

43.  Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ Vĩnh Long Trọng tài chính 

44.  
Nguyễn Mạnh Hùng  Nam 

Liên đoàn Taekwondo 

VN (TP.HCM) Trọng tài chính 

45.  
Phạm Trần Tuấn Anh Nam 

Liên đoàn Taekwondo 

VN (TP.HCM) Trọng tài chính 

46.  
Ngô Thị Thùy Dung Nữ 

Liên đoàn Taekwondo 

VN (TP.HCM) Trọng tài chính 

47.  
Nguyễn Thanh Hiền Linh Nữ 

Liên đoàn Taekwondo 

VN (TP.HCM) Trọng tài chính 

48.  
Trần Cao Cẩm Tiên Nữ 

Liên đoàn Taekwondo 

VN (TP.HCM) Trọng tài chính 

49.  
Nguyễn Hoàng Chương Nam 

Liên đoàn Taekwondo 

VN (TP.HCM) Trọng tài chính 

50.  
 Vũ Trọng Hải Nam 

Trung tâm phòng 

chống Doping VN 

(Hà Nội) 

Trọng tài chính (phụ 

trách Doping) 
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